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TÊN HỌ CỦA ĐỨA TRẺ: SỐ HỒ SƠ: 
TÊN NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH HỘ SƠ: TÊN CƠ QUAN: 

STATE OF CALIFORNIA — HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
 

 
DỮ KIỆN LIÊN QUAN  

ĐẾN NGƯỜI MẸ RUỘT 
 
 
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN MẪU NÀY: 

 

• Viết rõ ràng theo lối chữ in – dùng bút mực. 
• Điền đầy đủ tất cả các khoản. Nếu quý vị không biết câu trả lời cho một khản nào đó, xin ghi là “không biết”. 
• Mẫu AD 67 này được chia làm hai phân đoạn riêng biệt. Phân đoạn I bao gồm dữ kiện “để nhận biết lý lịch” và sẽ được giữ kín. Không một dữ kiện nào 
  về lý lịch này sẽ được tiết lộ cho đứa trẻ quý vị cho làm con nuôi hoặc với những người cha mẹ nuôi của đứa trẻ biết trừ khi có sự cho phép bằng văn 
  bản của quý vị chúng tôi mới được quyền tiết lộ các dữ kiện đó. Phân đoạn II bao gồm các dữ kiện “không để nhận biết lý lịch”. Luật về việc cho nhận 
  con nuôi của tiểu bang California quy định rằng một bản của phân đoạn II bao gồm dữ kiện về các mặt y khoa, tâm lý và xã hội phải được trao cho 
  những người cha mẹ nuôi trước khi việc cho nhận con nuôi hoàn tất và thể theo yêu cầu bằng văn bản của người con nuôi khi đứa trẻ này đủ 18 tuổi. 
 

 

 
PHÂN ĐOẠN I – DỮ KIỆN ĐỂ NHẬN BIẾT LÝ LỊCH NGƯỜI MẸ RUỘT 

 

A. TÊN HỌ / ĐỊA CHỈ: 
TÊN HỌ CỦA NGƯỜI MẸ RUỘT (TÊN, TÊN LÓT, HỌ) TÊN KHI CHƯA LẬP GIA ĐÌNH CÁC TÊN HỌ KHÁC ĐÃ DÙNG 

SỐ AN SINH XÃ HỘI SỐ BĂNG LÁI XE NGÀY SINH (THÁNG, NGÀY, NĂM) NƠI SINH (THÀNH PHỐ, TIỂU BANG, QUỐC GIA) 

ĐỊA CHỈ HIỆN TẠI (SỐ NHÀ/TÊN ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG, SỐ KHU VỰC BƯU ĐIỆN) SỐ ĐIỆN THOẠI 
 
(             ) 

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC THƯ TÍN THƯỜNG XUYÊN (SỐ NHÀ/TÊN ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG, SỐ KHU VỰC BƯU ĐIỆN)  * SỐ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH
 
(             )  

NHỮNG HẠN CHẾ CỦA VIỆC DÙNG ĐỊA CHỈ THƯ TÍN THƯỜNG XUYẾN, NẾU CÓ 

 
 

B. CHA MẸ CỦA NGƯỜI MẸ RUỘT - (Những người cha mẹ đã nuôi dưỡng quý vị) 
TÊN HỌ NGƯỜI MẸ CỦA NGƯỜI MẸ RUỘT (TÊN, TÊN LÓT, HỌ) TÊN HỌ NGƯỜI CHA CỦA NGƯỜI MẸ RUỘT (TÊN , TÊN LÓT, HỌ) 

ĐỊA CHỈ (SỐ NHÀ) TÊN ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ‚ ĐỊA CHỈ (SỐ NHÀ) TÊN ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ‚ 

TIỂU BANG SỐ KHU VỰC BƯU ĐIỆN TIỂU BANG SỐ KHU VỰC BƯU ĐIỆN 

NGƯỜI MẸ CỦA QUÝ VỊ CÓ HAY BIẾT GÌ VỀ VIỆC CHO CON LÀM CON NUÔI NÀY HAY KHÔNG? 
 

� CÓ �KHÔNG �KHÔNG RÕ 

NGƯỜI CHA CỦA QUÝ VỊ CÓ HAY BIẾT GÌ VỀ VIỆC CHO CON LÀM CON NUÔI NÀY HAY KHÔNG? 
 

� CÓ �KHÔNG  �KHÔNG RÕ 
NẾU SAU NÀY CHÚNG TÔI MUỐN TÌM KIẾM QUÝ VỊ, CHÚNG TÔI CÓ THỂ NHỜ NGƯỜI 
MẸ CỦA QUÝ VỊ GIÚP ĐƯỢC KHÔNG?             � CÓ                   �KHÔNG 

NẾU SAU NÀY CHÚNG TÔI MUỐN TÌM KIẾM QUÝ VỊ, CHÚNG TÔI CÓ THỂ NHỜ NGƯỜI 
CHA CỦA QUÝ VỊ GIÚP ĐƯỢC KHÔNG?         � CÓ                   �KHÔNG

C. PHỤ HỆ CỦA ĐỨA TRẺ: 
TÊN HỌ NGƯỜI CHA RUỘT CỦA ĐỨA TRẺ (TÊN, TÊN LÓT, HỌ) SỐ ĐIỆN THOẠI THƯỜNG XUYÊN 

 
(               ) SỐ Đ.T. 

ĐỊA CHỈ CUỐI CÙNG BIẾT ĐƯỢC (SỐ NHÀ/TÊN ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG, QUỐC GIA NẾU Ở NGOÀI MƯỚC MỸ)  
 

D. QUÁ TRÌNH VỀ HÔN NHÂN: 
 

1.   Quý vị hiện có kết hôn không?  � CÓ �KHÔNG Nếu Có, ghi tên họ người chồng của quý vị     
(TÊN, TÊN LÓT, HỌ) 

Địa chỉ của họ là gi?     
 

GIẤY HÔN THÚ HIỆN THỜI LƯU GIỮ TẠI (THÀNH PHỐ, HẠT, TIỂU BANG) 
 
 

NƠI KẾT HÔN (THÀNH PHỐ, HẠT, TIỂU BANG) NGÀY KẾT HÔN (THÁNG, NGÀY, NĂM) 

 
 

*  GHI CHÚ: Điều quan trọng là quý vị cần phải thông báo cho California Department of Social Servies (Nha Xã Hội 
Tiểu Bang) biết bất kỳ sự thay đổi nào về địa chỉ liên lạc thư tín thường xuyên của quý vị. 
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2. Quý vị đã có những lần kết hôn khác hay không? � CÓ           �KHÔNG Nếu Có, xin trả lời khoản sau đây: 
TÊN HỌ CỦA NGƯỜI PHỐI NGẪU 

TRƯỚC 

GIẤY HÔN THÚ ĐÃ CẤP Ở NƠI NÀO NGÀY VÀ NƠI ĐÃ KẾT HÔN NGÀY VÀ NƠI ĐÃ LY DỊ NẾU NGƯỜI PHỐI NGẪU NÀY ĐÃ QUA 

ĐỜI CHO BIẾT NGÀY VÀ NƠI CHẾT 

SỐ CON ĐÃ SINH RA TRONG 

 LẦN KẾT HÔN NÀY 

1.      
2.      
3.      

E. CÁC NGƯỜI CON KHÁC: 
Ngoài đứa trẻ sẽ đem cho làm con nuôi này, quý vị có những người con nào khác không?............................................................................... � CÓ           �KHÔNG 
Nếu Có, điền khoản sau đây: 

PHÁI TÍNH ĐÁNH ĐẤU (√) NẾU CÓ LIÊN HỆ 
RUỘT THỊT VỚI ĐỨA TRẺ ĐEM CHO

LÀM CON NUÔI 

TÊN HỌ CỦA ĐỨA TRẺ 

NAM NỮ CÙNG CHA MẸ KHÁC CHA HAY KHÁC MẸ 

NGÀY SINH CỦA 
ĐỨA TRẺ 

NGƯỜI NÀO HIỆN ĐANG NUÔI ĐƯỠNG ĐỨA TRẺ NÀY?  
(Ghi rõ sự liên hệ của người nuôi dưỡng với đứa trẻ) 

1.       
2.       
3.       
4.       

F. TỔ TIÊN GỐC THỔ DÂN HOA KỲ (NGƯỜI DA ĐỎ): 
Có người nào trong gia đình quý vị thuộc bên ngoại hay bên nội có tổ tiên gốc thổ dân Hoa Kỳ (da đỏ) không?.................... 
Nếu Có, xin điền mẫu “JV-135/ADOPT-226” kèm theo. 
Nếu Có, (các) bộ lạc gì ___________________________________. Địa điểm (các) bộ lạc này ở đâu ___________________________. 
Quý vị hay cha/mẹ của quý vị hiện có đăng ký với bộ lạc này không hoặc có tổ tiên nào khác đã từng đăng ký với bộ lạc này không?  
Nếu Có, (các) số ghi danh của quý vị hay của họ là gì __________________________________. 
 
Quý vị, cha/mẹ của quý vị, ông bà hoặc tổ tiên nào khác đã từng có giấy chứng nhận về mức độ huyết thống da đỏ (CDIB) không?  
Nếu Có, xin đính kèm một bản sao của giấy chứng nhận CDIB vào bản câu hỏi này. 
 
G. SỰ THAM VẤN VỀ TÂM LÝ 
Đã có khi nào quý vị đến gặp một nhà tâm lý học, chuyên gia về tâm thần học, cán sự xã hội, nhà điều trị về bệnh tâm thần hay  
nhà điều trị về cung cách ừng xử về bất cứ những vấn đề nào về tình cảm hoặc tâm lý hay thái độ mà quý vị có thể đã có hay không?  
Nếu Có, điền các khoản sau đây:  

(NHỮNG) NGÀY VÀ CÁC LÝ DO ĐIỀU TRỊ: 
 
TÊN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA VÀ/HOẶC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ: ĐỊA ĐIỂM: 
 
LÝ DO CỦA SỰ NGƯNG ĐIỀU TRỊ NẾU KHÔNG CÒN TIẾP TỤC NỮA 
 
 

H. NHỮNG CÂU HỎI VỀ VIỆC CHO CON LÀM CON NUÔI: (chỉ riêng cho trường hợp tự tìm người nhận nuôi con nuôi) 
     1. Có phải quý vị được đại diện bởi một luật sư riêng của quý vị trong việc cho con làm con nuôi này không?............................... 
     2. Có phải luật sư của quý vị cũng là luật sự của những người cha mẹ nhận con nuôi không?.......................................................... 
     3. Các chi phí về thai nghén, săn sóc tiền sản, và chi phí khi sinh đã được thanh toán bằng cách nào? ___________________________________________ 
     4. Những người cha mẹ nhận con nuôi đã có trả chi phí nào về đời sống của quý vị không?............................................................ 

Đã trả bao nhiêu?...................................... 
     5. Luật về cho nhận con nuôi của tiểu bang California quy định rằng những người cha mẹ ruột nào đem cho một đứa con làm con nuôi đều phải trực tiếp biết các dữ kiện sau đây liên quan đến 
     những người có triển vọng sẽ nhận đứa trẻ làm con nuôi: tên họ hợp lệ của họ; tuổi; tôn giáo; chủng tộc hay sắc dân; thời gian của lần hôn nhân hiện nay và số lần đã kết hôn trước đó; việc làm;  
     có các con em hay những người thành niên khác sống chung trong nhà của họ không; có các con em khác hiện không ở chung trong nhà nhưng họ có nghĩa vụ phải cấp dưỡng không và họ có 
     khi nào không chu toàn các nghĩa vụ này không; có bất kỳ điều kiện nào về sức khỏe có thể làm giảm bớt tuổi thọ, hoặc hạn chế các sinh hoạt thường nhật của họ không; có bất kỳ sự kết án 
     vì phạm tội nào không ngoại trừ khinh tội về vi phạm luật giao thông; có con em nào đã bị tách mang đi khỏi sự chăm nuôi của họ vì nguyên nhân hành hạ ngược đãi hay bỏ bê không; và khu 
     vực tổng quát về nơi cư trú của họ, hoặc nếu yêu cầu, địa chỉ của họ. 
     6. Quý vị có biết được ít nhất là các dự kiện này về những người cha mẹ nhận con nuôi không?..................................................... 
     7. Quý vị muốn có hoặc cần biết thêm dữ kiện gì liên quan về những cha mẹ nhận con nuôi này không? _____________________________________ 
     8. Quý vị đã gặp những người cha mẹ nhận con nuôi này chưa?.......................................................................................................... 
     9.  Nếu Có, sự quen biết giữa quý vị và họ ở mức độ nào?___________________________________________________________________________ 
 
    CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI MẸ RUỘT     NGÀY HOÀN TẤT MẪU NÀY 
 
 
     Các dữ kiện trên đây được cung cấp bởi: (Đánh dấu vào ô tương ứng) 
     � Người mẹ ruột � Người cha ruột � Người khác (giải thích)_______________________________________________________________ 

� CÓ   � KHÔNG 

� CÓ   � KHÔNG 

� CÓ   � KHÔNG 

� CÓ   � KHÔNG 

� CÓ   � KHÔNG 
� CÓ   � KHÔNG         � KHÔNG RÕ 

� CÓ   � KHÔNG 

� CÓ   � KHÔNG 

� CÓ   � KHÔNG 
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TÊN HỌ ĐỨA TRẺ: SỐ HỒ SƠ: 

TÊN NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH HỒ SƠ: TÊN CƠ QUAN: 

 
    PHÂN ĐOẠN II – DỮ KIỆN KHÔNG ĐỂ NHẬN BIẾT VỀ LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI MẸ RUỘT 
    Dữ kiện này sẽ được trao cho những người cha mẹ nhận con nuôi và có thể sẽ được trao cho đứa con cùa quý vị. Xin trả lời thật đầy đủ tất cả các câu hỏi. 
    PHẦN I – CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ NGƯỜI MẸ VÀO LÚC SINH ĐỨA CON ĐƯỢC CHO LÀM CON NUÔI 

A. DỮ KIỆN TỔNG QUÁT VÀ SỰ MÔ TẢ VỀ THỂ LỰC: 
CHIỀU CAO SỨC NẶNG THÔNG THƯỜNG MÀU MẮT MÀU DA MÀU TÓC TỰ NHIÊN CẤU TẠO TỰ NHIÊN CỦA TÓC (ĐÁNH DẤU TẤT CẢ CÁC Ô TƯƠNG ỨNG) 

 

� MỊN           � TRUNG BÌNH            � TO SỢI 
� THẲNG     � DỢN SÓNG                � QUĂN            � SÓI (HÓI) 

NGÀY SINH (CHỈ GHI NĂM NƠI SINH (CHỈ GHI TIỂU BANG) LOẠI MÁU NHÂN TỐ “Rh” CẤU TẠO THỂ LỰC 

 

� NHỎ XƯƠNG                         � XƯƠNG TRUNG BÌNH                      � TO XƯƠNG 

QUÝ VỊ THUẬN TAY PHẢI? � 

QUÝ VỊ THUẬN TAY TRÁI? � 

Chủng tộc / nhóm sắc tộc: 
� Da trắng � Châu Mỹ Latinh     � Phi Luật Tân    � Da đen    � Á Châu hay Quần Đảo Thái Bình Dương 
� Thổ dân Hoa Kỳ hay Alaska     � Chủng tộc / sắc tộc khác (ghi rõ)____________________________________ 
Nếu là thổ dân Hoa Kỳ hay Alaska, xin ghi rõ tên bộ lạc và mức độ huyết thống thổ dân (nếu biết) ___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
GHI RÕ NGUỒN GỐC, QUỐC TỊCH (THÍ DỤ: ÁI NHĨ LAN, PHÁP, ĐỨC, TRUNG HOA, MỄ TÂY CƠ, NIGERIAN) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

B. HỌC VẤN 
LỚP CUỐI ĐÃ HỌC XONG HIỆN ĐANG ĐI HỌC? 

� CÓ      � KHÔNG 
ĐIỂM THỨC HẠNG THÔNG THƯỜNG Ở TRƯỜNG CÁC MÔN ĐƯỢC HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO KHÁC 

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 

CÁC MÔN MUỐN HỌC  

C. NGHỀ NGHIỆP: 
NGHỀ NGHIỆP HIỆN TẠI ĐÃ LÀM ĐƯỢC BAO  NGHỀ NGHIỆP THƯỜNG LÀM  

MỤC TIÊU VỀ NGHỀ NGHIỆP CỦA QUÝ VỊ LÀ GÌ? (THÍ DỤ: TRỜ THÀNH NHÀ GIÁO, THỢ HÀN, BÁN HÀNG) 

D. CÁ TÍNH 
       MÔ TẢ CÁ TÍNH CỦA QUÝ VỊ VỀ CÁC PHƯƠNG DIỆN CƯ XỬ THÔNG THƯỜNG, THÁI ĐỘ, TÂM TRẠNG, CÁC SINH HOẠT THƯỜNG THAM GIA, LOẠI NGƯỜI QUÝ VỊ THÍCH GIAO DU, V..V… 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
        MÔ TẢ CÁC NĂNG KHIẾU, THÚ TIÊU KHIỂN VÀ MỤC ĐÍCH VỀ ĐỜI SỐNG 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
        MÔ TẢ VỀ QUÝ VỊ KHI CÒN LÀ MỘT ĐỨA TRẺ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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E. nh˘ng cμu hfii vÀ viŒc cho con l°m con nu·i:

v÷ sao qu˚ vŸ Ωem cho Ωˆa con n°y l°m con nu·i (xin tr® lÈi hΔt sˆc c¥n k¡. áμy l° cμu hfii m° cüc con nu·i khi th°nh ni≈n thıÈng hay hfii cüc cÁ sÍ phÚ trüch viŒc cho con l°m con nu·i nh∂t.)

nΔu Ωˆa con n°y ca qu˚ vŸ kh·ng ΩıÏc cho l°m con nu·i v°o lÓc mËi sinh, k≈ khai d˘ kiŒn vÀ viŒc sØn s‹c, sˆc kho¿ v° s˙ phüt triÃn ca Ωˆa tr¿ trıËc khi cho l°m con nu·i.

VÀ t·n giüo
Qu˚ vŸ theo t·n giüo n°o? _______________________________________________________________________

qu˚ vŸ c‹ mu‚n Ωˆa con n°y ca qu˚ vŸ ΩıÏc nu·i dıÎng theo tœn ngıÎng ca nh˘ng ngıÈi cha m¬ nh∫n con nu·i
NΔu t·n giüo ca h‡ khüc vËi t·n giüo ca qu˚ vŸ kh·ng?         ■■  c‹ ■■  kh·ng

NΔu kh·ng, qu˚ vŸ mu‚n Ωˆa con n°y ca qu˚ vŸ ΩıÏc nu·i dıÎng theo tœn ngıÎng t·n giüo n°o?  _________________________________________________

qu˚ vŸ nghÿ nhı thΔ n°o vÀ viŒc Ωˆa con ΩıÏc cho l°m con nu·i n°y s¡ li≈n l≠c vËi qu˚ vŸ khi ΩΔn tu‰i th°nh ni≈n?
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F. QUÁ TRÌNH NGƯỜI MẸ RUỘT KINH NGUYỆT VÀ QUÁ TRÌNH THAI NGHÉN ĐỨA TRẺ NÀY: 
   1. QUÁ TRÌNH KINH NGUYỆT QUÝ VỊ ĐƯỢC BAO NHIÊU TUỔI KHI 

KHỞI SỰ CÓ KINH NGUYỆT? 
THỜI GIAN CÓ KINH THƯỜNG LÀ BAO 
LÂU? 

KINH NGUYỆT CÓ ĐỀU KHÔNG? 
� CÓ      � KHÔNG 

SỐ NGÀY CỦA CHU KỲ 

   QUÝ VỊ CÓ TRỞ NGẠI GÌ VỀ KINH NGUYỆT KHÔNG? 
   � CÓ    � KHÔNG   � NẾU CÓ, GIẢI THÍCH 

CÓ PHẢI QUÝ VỊ LÀ CON CỦA MỘT NGƯỜI MẸ CÓ DÙNG KÍCH THÍCH TỐ NỮ 
KHÔNG? 
� CÓ     � KHÔNG     � KHÔNG RÕ 

   2. QUÁ TRÌNH LẦN THAI NGHÉN NÀY TÊN HỌ VÀ ĐỊA CHỈ BÁC SĨ SẢN KHOA NGƯỜI ĐÃ CUNG CẤP SỰ SĂN SÓC TIỀN SẢN CHO QUÝ VỊ  
 
 
_______________________________        ________________________________ ________________________________________________________ 
      TÊN BÁC SĨ SẢN KHOA                      SỐ NHÀ          TÊN ĐƯỜNG                 THÀNH PHỐ        TIỂU BANG      SỐ KHU VỰ BƯU ĐIỆN 

   SỰ SĂN SÓC TIỀN SẢN BẮT ĐẦU TỪ      
KHI NÀO? 

QUÝ VỊ ĐƯỢC BAO NHIÊU TUỔI KHI 
KHỞI SỰ CÓ THAI? 

SỐ TUẦN LỄ MANG THAI LẦN NÀY SỐ CON SINH LẦN NÀY 
� SINH MỘT        � SINH NHIỀU HƠN MỘT           � SỐ CON NẾU NHIỀU HƠN MỘT 

   CÓ BIẾN CHỨNG NÀO TRONG LẦN MANG THAI NÀY KHÔNG? 
   � CÓ     � KHÔNG    � NẾU CÓ, GIẢI THÍCH 

QUÝ VỊ CÓ SINH NGƯỜI CON NÀO KHÁC KHÔNG 
� CÓ   � KHÔNG   � NẾU CÓ, MẤY NGƯỜI CON 

   3. BỆNH TRẠNG TRONG LẦN THAI    
NGHÉN NÀY 

BỆNH TRUYỀN NHIỄM QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC 
BỆNH SỞI “GERMAN”……… � CÓ     � KHÔNG         � MỤN GIỘP           � BỆNH LẬU                � BỆNH GIANG MAI        � VI KHUẨN (THÍ DỤ: CÚM)…….. � CÓ    � KHÔNG 
NHIỄM TRÙNG ………………� CÓ     � KHÔNG          � “CHLAMYDIA”  � MỤC CÓC Ở BỘ PHẬN SINH DỤC                     � TAI NẠN……………..� CÓ           � KHÔNG 

   NẾU TRẢ LỜI CÓ CHO MỘT ĐIỀU NÀO TRÊN ĐÂY, GHI RÕ (CÁC) BỆNH TRẠNG, (CÁC) NGÀY VÀ HÌNH THỨC CHỮA TRỊ 

   4. DƯỢC PHẨM / MA TÚY SỬ DỤNG TRONG THỜI GIAN, VÀ TRONG VÒNG MỘT NĂM TRƯỚC LẦN MANG THAI NÀY: 
SỬ DỤNG TRONG LẦN MANG 

THAI NÀY 
SỬ DỤNG TRONG VÒNG MỘT NĂM 

TRƯỚC KHI MANG THAI 
KHI NÀO? BAO LÂU DÙNG MỘT 

LẦN? 
LIỀU LƯỢNG 

(đánh dấu √ theo cột thích ừng)    

a. Các thứ thuốc theo toa: 
            (ghi tên thuốc) 

CÓ KHÔNG CÓ KHÔNG    
   1.        
   2.        
   3.        
   4.        
   b. các thứ thuốc không cần kê toa kể cả aspirin, thuốc nhỏ  

mũi, v..v… 
       

   1.        
   2.        
   3.        
   4.        
   c. rượu và các vật / chất khác:        
   1. rượu (rượu vang, bia, v..v..)        
   2. amphetamines (chất kích thích)        
   3. barbiturates (làm giảm hoạt động thần kinh hay cơ thể)        
   4. thuốc hút        
   5. cocaine (chất gây mê dùng làm chất ma túy)        
   6. crack (dạng đậm đặc của cocaine)        
   7. bạch phiến (chất gây mê dùng để giảm đau hoặc do người    

nghiện ma túy dùng) 
       

   8. LSD (chất ma túy gây ảo giác)        
   9. PCP (chất ma túy gây ảo giác)        
   10. cần sa        
   11. thứ khác (ghi rõ) ……………………….        
        
   Quý vị đã từng có khi nào dùng ma túy theo cách tiêm (chích) không?              � CÓ             � KHÔNG   
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ngıÈi cha ruÊt ca qu˚ vŸ

·ng b° nÊi (cha m¬ ca ngıÈi cha) ca qu˚ vŸ

Tu‰i hiŒn nay ...........................

NΔu chΔt, tu‰i khi chΔt .............

Nguy≈n nhμn chΔt ....................

ChiÀu cao v° sˆc n¥ng .............

M°u t‹c v° c∂u t≠o ca t‹c .......

M°u m∞t ..................................

M°u da ....................................

Thu∫n tay trüi hay tay ph®i .......

Cüc Ω¥c ΩiÃm Ωüng chÓ ˚ .........

Tr÷nh ΩÊ h‡c v∂n ......................

NghÀ nghiŒp ............................

Chng tÊc/nh‹m s∞c tÊc ...........

Qu‚c tŸch .................................

T·n giüo ..................................
NgıÈi cha/m¬ n°y c‹ biΔt viŒc qu˚
vŸ mang thai Ωˆa tr¿ n°y kh·ng?...
NgıÈi cha/m¬ n°y c‹ bao nhi≈u
anh chŸ em?.............................
NΔu c‹ ngıÈi c·/d÷ ho¥c chÓ/büc/c∫u
n°o ca qu˚ vŸ Ω¨ chΔt, cho biΔt
tu‰i v° nguy≈n nhμn chΔt.............

G. quü tr÷nh sˆc kho¿ cü nhμn:

H. quü tr÷nh vÀ gia Ω÷nh:
c‹ ph®i qu˚ vŸ hay thμn nhμn tr˙c hŒ n°o trong gia Ω÷nh qu˚ vŸ l° con nu·i kh·ng?

■■    c‹ ■■ kh·ng nΔu c‹, xin cho biΔt Ω‹ l° ngıÈi n°o

·ng nÊi (ca qu˚ vŸ) ·ng ngo≠i (ca qu˚ vŸ)B° nÊi (ca qu˚ vŸ) B° ngo≠i (ca qu˚ vŸ)
·ng b° ngo≠i (cha m¬ ca ngıÈi m¬) ca qu˚ vŸ

ngıÈi m¬ ruÊt ca qu˚ vŸ

Tu‰i .........................................

NΔu chΔt, cho biΔt tu‰i v°
nguy≈n nhμn chΔt.......................

M· t® tıËng m≠o, v‹c düng

ChiÀu cao v° sˆc n¥ng .............

Cüc Ω¥c ΩiÃm Ωüng chÓ ˚ .........

Tr÷nh ΩÊ h‡c v∂n ......................

NghÀ nghiŒp hiŒn nay hay
trıËc kia ....................................
NgıÈi n°y c‹ biΔt viŒc qu˚ vŸ
mang thai Ωˆa tr¿ n°y kh·ng? ..

■■  c‹ ■■ kh·ng

■■  c‹ ■■ kh·ng ■■  c‹ ■■ kh·ng ■■  c‹ ■■ kh·ng ■■  c‹ ■■ kh·ng

■■  c‹ ■■ kh·ng

m· t® vÀ sˆc kho¿ t‰ng quüt ca qu˚ vŸ

khi c›n tr¿ thÁ qu˚ vŸ Ω¨ bŸ cüc chˆng bŒnh g÷?

bŒnh sÍi: ■■ bŒnh sÍi (3 ng°y) ■■ bŒnh quai bŸ ■■ dŸ ˆng do ph∂n hoa■■ bŒnh nhiÕm trÔng lÂ tai ■■ s‚t th∂p khËp TAI ■■ bŒnh s‚t th∂p khËp

■■ bŒnh sÍi (2 tu∑n) ■■ bŒnh thu˝ Ω∫u ■■ bŒnh ban Ω°o ■■ bŒnh vi≈m n¨o ■■ bŒnh tiΔng th‰i tim ■■ nhiÕm trÔng ΩıÈng tiÃu/b°ng quang

■■ bŒnh suyÕn ■■ bŒnh vi≈m m°ng n¨o ■■ bŒnh tinh h„ng nhiŒt ■■ bŒnhkhüc (ghi rfl)

c‹ qua cuÊc gi®i phπu quan tr‡ng n°o kh·ng?

■■    c‹ ■■ kh·ng nΔu c‹, gi®i phπu v÷ t÷nh tr≠ng g÷/v° v°o khi n°o?

c‹ ph®i qu˚ vŸ l° mÊt

■■ tr¿ sinh Ω·i ■■ tr¿ sinh ba ■■ nhiÀu hÁn sinh ba

c‹ ph®i qu˚ vŸ l° mÊt ngıÈi trong c¥p song sinh

■■ gi‚ng hŒt nhau ■■ kh·ng gi‚ng nhau

chiÀu cao chiÀu cao chiÀu cao chiÀu cao

sˆc n¥ng

sˆc n¥ng sˆc n¥ng sˆc n¥ng sˆc n¥ng
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chiÀu caochiÀu cao sˆc n¥ng

■■ Da tr∞ng ■■ M˛ La Tinh ■■ Da Ωen ■■ Phi Lu∫t Tμn
■■ Ä chμu hay qu∑n Ω®o Thüi B÷nh DıÁng ■■ Chng tÊc khüc
■■ Th‰ dμn Hoa K¸ hay Alaska (Ghi rfl)

■■ Da tr∞ng ■■ M˛ La Tinh ■■ Da Ωen ■■ Phi Lu∫t Tμn
■■ Ä chμu hay qu∑n Ω®o Thüi B÷nh DıÁng ■■ Chng tÊc khüc
■■ Th‰ dμn Hoa K¸ hay Alaska (Ghi rfl)



con thˆ tı

■■  ruÊt ■■
khüc cha
hay khüc m¬

cüc anh, chŸ, em ca qu˚ vŸ
(NΔu c‹ hÁn 4 anh chŸ em, xin viΔt th≈m ra mÊt tÈ gi∂y khüc)

■■  ruÊt ■■
khüc cha
hay khüc m¬

H. quü tr÷nh vÀ gia Ω÷nh: (tiΔp theo)

nh˘ng ngıÈi con khüc ca qu˚ vŸ
(NΔu c‹ hÁn 4 ngıÈi con, xin viΔt th≈m ra mÊt tÈ gi∂y khüc)

1

con thˆ nh∂t con thˆ nh÷ con thˆ ba

2 3 4

Phüi tœnh (Nam hay N˘) ..................

Tu‰i ..............................................

NΔu chΔt, cho biΔt tu‰i v°
nguy≈n nhμn chΔt ...........................
Anh, chŸ, em ruÊt hay anh, chŸ, em
khüc cha ho¥c khüc m¬? ................

ChiÀu cao v° sˆc n¥ng....................

M°u t‹c v° c∂u t≠o ca t‹c .............

M°u m∞t.........................................

M°u da...........................................

ThÓ ti≈u khiÃn v° t°i nØng ...............

LËp cu‚i Ω¨ h‡c xong......................

HiŒn c‹ Ωi h‡c kh·ng? ....................

NghÀ nghiŒp...................................
C‹ biΔt vÀ s˙ mang thai Ωˆa tr¿
n°y kh·ng? ....................................
T÷nh tr≠ng h·n nhμn ......................

S‚ con h‡ c‹ .................................

Sˆc kho¿ cüc con ca h‡ ...............

Ghi rfl con trai hay con güi ..............

Ng°y sinh hay tu‰i ..........................
NgıÈi con n°y l° anh, chŸ, em ruÊt hay
anh, chŸ, em khüc cha ho¥c khüc m¬ vËi
Ωˆa tr¿ Ωem cho l°m con nu·i? ........

NΔu chΔt, tu‰i khi chΔt .....................

Nguy≈n nhμn chΔt ...........................

ChiÀu cao v° sˆc n¥ng ....................

M°u t‹c v° c∂u t≠o ca t‹c ..............

M°u m∞t .........................................

M°u da ...........................................

Thu∫n tay trüi hay tay ph®i...............

áiÃm thˆ h≠ng Í trıÈng ...................
NgıÈi con n°y c‹ sinh s‚ng chung
vËi qu˚ vŸ kh·ng? ............................

ThÓ ti≈u khiÃn v° t°i nØng................

Sˆc kho¿ t‰ng quüt ........................

Gi®i phπu quan tr‡ng Ω¨ c‹..............

Cüc v∂n ΩÀ vÀ sˆc kho¿ .................

NgıÈi con n°y c‹ biΔt vÀ s˙ mang
thai Ωˆa tr¿ n°y kh·ng? ...................

■■  c‹ ■■ kh·ng

■■  c‹ ■■ kh·ng ■■  c‹ ■■ kh·ng ■■  c‹ ■■ kh·ng ■■  c‹ ■■ kh·ng

■■  c‹ ■■ kh·ng ■■  c‹ ■■ kh·ng ■■  c‹ ■■ kh·ng ■■  c‹ ■■ kh·ng

■■  c‹ ■■ kh·ng ■■  c‹ ■■ kh·ng ■■  c‹ ■■ kh·ng ■■  c‹ ■■ kh·ng

■■  ruÊt ■■
khüc cha
hay khüc m¬

■■  ruÊt ■■
khüc cha
hay khüc m¬ ■■  ruÊt ■■

khüc cha
hay khüc m¬

■■  ruÊt ■■
khüc cha
hay khüc m¬ ■■  ruÊt ■■

khüc cha
hay khüc m¬ ■■  ruÊt ■■

khüc cha
hay khüc m¬

■■  c‹ ■■ kh·ng ■■  c‹ ■■ kh·ng ■■  c‹ ■■ kh·ng

chiÀu cao

chiÀu cao chiÀu cao chiÀu cao chiÀu cao

chiÀu cao chiÀu cao chiÀu caosˆc n¥ng

sˆc n¥ng
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sˆc n¥ng sˆc n¥ng sˆc n¥ng

sˆc n¥ng sˆc n¥ng sˆc n¥ng



A. suy yΔu b∏m sinh
1. V¬o chμn hay trÍ ng≠i vÀ ch◊nh

h÷nh (nhı b°n chμn b¬t, v.v...)

2. Sˆt m·i tr≈n hay sˆt h°m Δch

3. “Down’s Syndrome” (HÊi chˆng
th˜a nhiÕm s∞c thÃ b∏m sinh)

4. S˙ kh·ng b÷nh thıÈng khüc ca
nhiÕm s∞c thÃ

5. BŒnh n¨o nıËc

6. Lo≠n dıÎng vÀ cÁ b∞p

7. T÷nh tr≠ng lÔn

8. T∫t nˆt Ω‚t s‚ng

9. NhıÏc ΩiÃm vÀ tim b∏m sinh

10. ThiΔu tΔ b°o müu h÷nh liÀm

11. BŒnh “Tay-Sachs”

B. dŸ ˆng
1. BŸ ch°m hay t÷nh tr≠ng khüc vÀ da

2. DŸ ˆng do ph∂n hoa hay bÚi
ho¥c dŸ ˆng khüc

3. DŸ ˆng thu‚c

4. DŸ ˆng th˙c ph∏m

C. m∞t, rØng, tai, v° Cüc
s˙ r‚i lo≠n vÀ phüt triÃn

1. BŸ mÔ, nh¨n üp tØng, mÔ m°u
hay cüc v∂n ΩÀ khüc vÀ thŸ giüc

2. Kœnh hiŒu ch◊nh t∑m nh÷n hay
kœnh dün süt tr›ng m∞t
C∫n thŸ ■■

ViÕn thŸ ■■

Lo≠n thŸ (kh·ng c‹ ■■
kh® nØng t∫p trung)
M∞t læ/lüc ■■
(m∂t lüc hÊi tÚ)

Chˆng khüc (ghi rfl) ■■

3. NiÀng rØng ho¥c
s˙ ch◊nh rØng khüc

I. quü tr÷nh sˆc kho¿ ca qu˚ vŸ, cha m¬ ca qu˚ vŸ v° cüc thμn quyΔn khüc:

Cho biΔt rfl b±ng cüch Ωünh d∂u v°o · thœch hÏp nΔu QU˚ VŸ hay b∂t k¸ cüc thμn nhμn n°o (nhı cha/m¬, anh/chŸ/em, c·/d÷, chÓ/büc/c∫u,
·ng/b° ca qu˚ vŸ, cüc con ca qu˚ vŸ, v.v...) Ω¨ ho¥c hiŒn Ωang c‹ nh˘ng bŒnh tr≠ng liŒt k≈ b≈n dıËi Ωμy. Ghi rfl m‚i li≈n hŒ ca ngıÈi Ω‹ vËi
qu˚ vŸ. Xin ΩiÀn Ω∑y Ω MÚc ChÓ Thœch. NΔu mÊt bŒnh tr≠ng Ωıa ΩΔn t¯ vong cho mÊt ngıÈi trong gia Ω÷nh, xin ghi rfl v°o MÚc ChÓ Thœch s˙
kiŒn n°y v° tu‰i ΩÊ ch˜ng ca ngıÈi Ω‹ lÓc qua ΩÈi.

bŒnh tr≠ng Kh·ng Kh·ng    Cå Cå - THÑN NHÑN
Rfl   B®n thμn (Ghi rfl s˙ li≈n hŒ) chÓ thœch

Ph∑n n°o ca cÁ thÃ bŸ li≈n hŒ?  Tu‰i b∞t Ω∑u bŸ (suy yΔu)

BŸ dŸ ˆng g÷?  DÔng cüch ΩiÀu trŸ hay dıÏc ph∏m g÷?

DŸ ˆng vËi thu‚c g÷?

DŸ ˆng vËi th˙c ph∏m g÷?

á¨ ph®i c∑n dÔng kœnh thu‚c v°o tu‰i n°o?

NΔu l° ch◊nh rØng, ch◊nh vÀ kho®n g÷ v° trong bao lμu?
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4. áiΔc hay cüc v∂n ΩÀ khüc vÀ tai

5. Cüc v∂n ΩÀ nØng l˙c n‹i

6. ThiΔu kh® nØng h‡c hfii

7. Ch∫m phüt triÃn:
tμm th∑n hay thÃ l˙c

D. S˙ r‚i lo≠n vÀ tu∑n ho°n müu
1. BŒnh ıa ch®y müu

2. ThiΔu tΔ b°o müu h÷nh liÀm hay que

3. Müu cao (üp huyΔt cao)

4. CÁn ΩÊt quˇ

5. áau tim c∂p tœnh (v°nh)

6. Th∂p khËp

7. BŒnh th∫n

E. S˙ r‚i lo≠n vÀ nÊi tiΔt t‚

1. TiÃu ΩıÈng

2. S˙ r‚i lo≠n vÀ tuyΔn giüp

3. M∫p ph÷

F. S˙ r‚i lo≠n vÀ h· h∂p

1. BŒnh suyÕn

2. BŒnh khœ thng

3. BŒnh lao

G. S˙ r‚i lo≠n vÀ tμm th∑n
v° thüi ΩÊ

1. Tμm th∑n phμn liŒt

2. Suy nhıÏc hı c®m

3. Chˆng bŒnh khüc vÀ tμm th∑n.
M· t®, viΔt th≈m ra tÈ gi∂y khüc
nΔu c∑n

4. Chˆng nghiŒn rıÏu
hay u‚ng nhiÀu rıÏu

5. DÔng ma tu˚

I. quü tr÷nh sˆc kho¿ ca qu˚ vŸ, cha m¬ ca qu˚ vŸ v° cüc thμn quyΔn khüc: (TiΔp theo)

bŒnh tr≠ng chÓ thœch

Theo h‡c trıÈng/lËp Ω¥c biŒt? NΔu “C‹”, ghi tu‰i b∞t Ω∑u h‡c.

C‹ b∂t k¸ s˙ ch∏n Ωoün n°o kh·ng?  C‹ n±m bŒnh viŒn kh·ng?

B∞t Ω∑u bŸ Í tu‰i n°o?  Cüch ch˘a trŸ?  C‹ n±m bŒnh viŒn kh·ng?

Lo≠i n°o?  B∞t Ω∑u bŸ Í tu‰i n°o?  Ph∑n n°o ca cÁ thÃ?

B∞t Ω∑u bŸ Í tu‰i n°o? Cüch ch˘a trŸ?

B∞t Ω∑u bŸ Í tu‰i n°o? Cüch ch˘a trŸ?

BiΔt ΩıÏc do nguy≈n nhμn g÷ gμy ra? Cüch ch˘a trŸ?

B∞t Ω∑u bŸ Í tu‰i n°o?

B∞t Ω∑u bŸ Í tu‰i n°o? Lo≠i n°o?  Ph∑n n°o ca cÁ thÃ?

B∞t Ω∑u bŸ Í tu‰i n°o? Cüch ch˘a trŸ? C‹ n±m bŒnh viŒn kh·ng?

Lo≠i, s‚ lıÏng, v° dÔng v°o khi n°o?

AD 67 (VN) (2/07)                                                                                                                                                                                   Page 9 of 10

Kh·ng Kh·ng    Cå Cå - THÑN NHÑN
Rfl   B®n thμn (Ghi rfl s˙ li≈n hŒ)



I. quü tr÷nh sˆc kho¿ ca qu˚ vŸ, cha m¬ ca qu˚ vŸ v° cüc thμn quyΔn khüc: (TiΔp theo)
bŒnh tr≠ng chÓ thœch

H. S˙ r‚i lo≠n vÀ b≠ch huyΔt

1. Ung thı

2. Kh‚i u (bıËu)

3. XÁ hoü tÓi m∫t

4. BŒnh “Hodgkins”

I. S˙ r‚i lo≠n vÀ hŒ th∑n kinh

1. BŒnh Ωa xÁ cˆng (t≈ liŒt d∑n d∑n)

2. BŒnh “Huntington”

3. BŒnh liŒt n¨o

4. Kinh phong hay co gi∫t

5. áÊng kinh

J. s˙ nhiÕm trÔng,
n±m bŒnh viŒn
1. BŸ n‹ng s‚t Ωi s‚t l≠i biΔt ΩıÏc

l° do bŸ nhiÕm trÔng

2. NhiÕm trÔng n¥ng nhiÀu l∑n khiΔn
ph®i n±m ΩiÀu trŸ t≠i bŒnh viŒn

3. N±m bŒnh viŒn, gi®i phπu, hay
thıÁng tœch

K. nh˘ng v∂n ΩÀ khüc vÀ
y tΔ hay sˆc kho¿

Lo≠i n°o?  B∞t Ω∑u bŸ Í tu‰i n°o?  Ph∑n n°o ca cÁ thÃ?

Nh˘ng ph∑n ca cÁ thÃ c‹ li≈n can?  B∞t Ω∑u bŸ Í tu‰i n°o?

B∞t Ω∑u bŸ Í tu‰i n°o?  Cüch ch˘a trŸ?  Mˆc ΩÊ thıÈng hay x®y ra?

S˙ ch∏n Ωoün?

V÷ l˚ do g÷? V°o khi n°o?
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